
1 1202034 Nguyễn Bá An Nam 10/06/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1407029 Nguyễn Thị Hồng Ân Nữ 04/04/1996 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1304196 Mã Thị Lan Anh Nữ 13/03/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1303722 Ngô Thị Quế Anh Nữ 23/05/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1304503 Nguyễn Khắc Bảo Nam 23/05/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1201119 Nguyễn Thị Gia Bảo Nữ 22/10/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1303683 Trịnh Xuân Bình Nam 03/02/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1304151 Lê Thị Ngọc Chi Nữ 11/09/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1407693 Hồ Quốc Danh Nam 05/08/1996 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1303928 Nguyễn Hồng Đạt Nam 10/09/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1303322 Nguyễn Thị Kiều Diễm Nữ 23/04/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1303671 Nguyễn Văn Đức Nam 22/11/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1303566 Thái Kim Dung Nữ 21/06/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1304265 Hoàng Minh Dương Nam 30/01/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1304352 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 11/03/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1303701 Võ Thị Trúc Giang Nữ 24/02/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1303667 Huỳnh Thị Hà Nữ 22/09/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1202011 Ngô Đình Thanh Hà Nữ 21/01/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1304455 Phan Thị Thu Hà Nữ 18/06/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1408288 Nguyễn Quỳnh Nhật Hạ Nữ 27/11/1996 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1200626 Võ Thị Phương Hằng Nữ 30/04/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1202476 Phạm Thị Hồng Hậu Nữ 01/02/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1304571 Phan Viết Hậu Nam 03/04/1995 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1200934 Nguyễn Văn Hiệp Nam 10/03/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1303518 Nguyễn Trung Hiếu Nam 01/01/1994 A G205 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1303530 Lê Thị Hoa Nữ 14/08/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1202197 Huỳnh Nguyễn Kiều Hòa Nữ 02/09/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1201315 Lê Minh Hòa Nam 15/12/1993 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1200905 Nguyễn An Hòa Nữ 09/10/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1202656 Phạm Huy Hoàng Nam 10/10/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1303615 Trần Xuân Hoàng Nam 06/11/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1304323 Bùi Thị Hơn Nữ 02/06/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1202140 Dương Thị Hồng Nữ 02/06/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1304029 Nguyễn Công Hồng Nam 15/06/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1303750 Hoàng Thị Bích Hợp Nữ 07/08/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1202001 Hà Mạnh Hùng Nam 24/04/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1302900 Hoàng Việt Hưng Nam 24/11/1987 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1201952 Lê Mạnh Hưng Nam 24/12/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1304246 Mã Thị Lan Hương Nữ 26/10/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1407882 Lê Thị Hưởng Nữ 20/09/1996 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1303521 Lê Quang Huy Nam 20/11/1993 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1303857 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 09/12/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)
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18 1200367 Nguyễn Thị Thúy Huyền Nữ 30/10/1990 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1304012 Phan Thị Huyền Nữ 07/09/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1202625 Trần Thị Kim Huyền Nữ 18/10/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1406687 Trịnh Thị Minh Huyền Nữ 25/12/1996 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1304136 Bùi Thị Như Khanh Nữ 07/10/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1202458 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 01/01/1993 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1201099 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 21/01/1994 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1303349 Phan Thanh Lâm Nam 30/04/1995 A G206 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1201914 Nguyễn Thị Xuân Lê Nữ 25/03/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1303357 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 10/02/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1304298 Trần Thị Linh Nữ 10/05/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1407174 Trần Thị Thuỳ Linh Nữ 12/10/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1303016 Trần Thị Thùy Linh Nữ 30/08/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1101434 Trương Ngọc Linh Nam 04/12/1992 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1201322 Hoàng Thị Hồng Loan Nữ 01/12/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1201341 Phạm Thành Long Nam 27/01/1993 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1407321 Bùi Thị Ly Ly Nữ 28/02/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1201974 Trần Hữu Minh Nam 09/06/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1201093 Trần Phát Minh Nam 28/02/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1200417 Đinh Thị My Nữ 05/12/1993 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1201079 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 18/08/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1204130 Lê Thị Nga Nữ 16/12/1989 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1304211 Huỳnh Huế Ngân Nữ 21/09/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1304325 Chiu Boi Nghi Nữ 08/02/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1407408 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 15/02/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1407761 Nguyễn Thị Nhị Nữ 21/10/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1303227 Nguyễn Văn Nhuận Nam 10/07/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1304131 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 20/03/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1303541 Phạm Hoàng Phi Nam 30/06/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1407773 Nguyễn Thanh Phúc Nữ 03/09/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1201314 Đinh Thị Ngọc Phương Nữ 14/10/1994 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1304739 Đồng Đức Phương Nam 16/07/1995 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1407958 Hoàng Thị Ngọc Phương Nữ 06/11/1996 A G211 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1200907 Vũ Nguyễn Mai Phương Nữ 16/05/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1202355 Trần Thị Kim Phường Nữ 02/11/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1201434 Nguyễn Thị Phượng Nữ 20/08/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1200416 Nguyễn Thị Phượng Nữ 25/11/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1202548 Ngô Thanh Quang Nam 19/11/1993 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1200617 Ngô Thanh Quang Nam 27/03/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1202192 Nguyễn Xuân Quang Nam 06/06/1993 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1304600 Trương Khánh Quy Nam 01/01/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1407200 Mai Hoàng Quyên Nữ 08/12/1996 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1304232 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 14/03/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1202681 Hoàng Thanh Sang Nam 06/08/1993 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1303764 Nguyễn Tấn Sinh Nam 01/05/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1408063 Nguyễn Thị Sương Nữ 20/02/1996 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1200620 Nguyễn Lê Xuân Tài Nam 01/10/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1201435 Nguyễn Thị Tâm Nữ 02/03/1993 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1200433 Đỗ Duy Tân Nam 03/11/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1202020 Trần Văn Tây Nam 18/04/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1303532 Trần Kim Thắm Nữ 21/08/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1305040 Trương Thị Thắm Nữ 25/05/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1200628 Phan Văn Thắng Nam 13/04/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1303601 Nguyễn Thị Hồng Thanh Nữ 20/08/1994 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1303442 Nguyễn Thị Thảo Nữ 03/07/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1200421 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ 23/03/1993 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1303951 Nguyễn Huỳnh Anh Thi Nữ 19/09/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1304304 Phan Thị Mỹ Thiện Nữ 03/05/1995 A G212 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1304816 Trần Thị Kim Thoa Nữ 18/12/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1303657 Từ Thị Diệu Thu Nữ 28/10/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1408056 Vũ Hoài Thu Nữ 03/02/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1305114 Phạm Thị Anh Thư Nữ 20/04/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1304284 Lê Thị Thùy Nữ 26/11/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1303874 Hồ Thị Thanh Thủy Nữ 28/01/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)



7 1201977 Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/05/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1303414 Khổng Mộng Thy Nữ 20/08/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1303804 Nguyễn Văn Tiên Nam 09/04/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1200661 Nguyễn Văn Tiên Nam 17/02/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1201884 Đỗ Thành Tiệp Nam 09/04/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1407072 Nguyễn Văn Tính Nam 03/01/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1303854 Phạm Thiện Tính Nam 04/02/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1302901 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 24/10/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1303836 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 14/05/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1201444 Phan Thị Ngọc Trang Nữ 26/10/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1200663 Phan Nguyễn Việt Trường Nam 26/03/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1406730 Trần Quốc Tuân Nam 04/03/1996 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1305026 Đậu Trọng Tuấn Nam 17/05/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1407497 Lương Hoàng Anh Tuấn Nam 05/06/1996 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1200768 Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/05/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1202387 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 17/10/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1202664 Bùi Văn Tuyên Nam 08/04/1992 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1304366 Nguyễn Thị Kim Uyên Nữ 21/08/1995 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1202683 Bùi Thị Thanh Vân Nữ 24/11/1994 A G213 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1201075 Kim Hải Vân Nam 15/06/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1201005 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 19/02/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1303560 Phan Thị Tường Vy Nữ 05/12/1995 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1201389 Trần Văn Huỳnh Nam 07/01/1991 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1304001 Nguyễn Thị Thủy Nữ 28/08/1993 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1304485 Phùng Thị Tú Linh Nữ 01/07/1995 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1202680 Bùi Thị Ngọc Nữ 05/12/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1305017 Chu Duy Tân Nam 11/03/1995 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1303730 Võ Thị Kim Thoa Nữ 07/08/1995 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1303529 Phún Tú Vân Nữ 17/09/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1201412 Đinh Đức Hiền Nam 11/10/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1201440 Nguyễn Trần Mẫn Nam 19/01/1994 A G214 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1408504 Thái Hoàng Ngọc Ái Nữ 04/10/1992 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1406911 Lê Thúy An Nữ 20/03/1993 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1408521 Nguyễn Thị Quế An Nữ 11/06/1990 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1305430 Nguyễn Công Hoàng Anh Nữ 15/11/1992 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1408574 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 05/06/1991 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1500006 Nguyễn Văn Anh Nam 17/09/1983 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1400276 Phạm Thị Phương Anh Nữ 07/03/1988 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1406072 Phạm Thị Vân Anh Nữ 27/03/1983 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1304584 Trần Tuấn Anh Nam 27/11/1995 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1408806 Trịnh Thị Chung Anh Nữ 19/06/1993 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1200360 Nguyễn Hữu Ba Nam 09/03/1987 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1100239 Nguyễn Văn Ba Nam 30/03/1993 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1305312 Nguyễn Văn Bắc Nam 29/08/1991 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1303084 Nguyễn Hoài Bảo Nam 05/04/1992 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1200719 Nguyễn Quốc Bảo Nam 08/11/1993 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1400018 Cao tiến Biên Nam 20/10/1985 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1203072 Đoàn Thị Bình Nữ 09/10/1991 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1201249 Trần Thị Băng Châu Nữ 02/02/1994 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1408734 Nguyễn Thị Chín Nữ 08/06/1992 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1201418 Lý Thị Chinh Nữ 09/09/1994 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1304801 Trần Thị Kiều Chinh Nữ 14/12/1995 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1202127 Trần Văn Công Nam 27/07/1991 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1408508 Trần Thị Thanh Cúc Nữ 14/11/1992 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1407020 Bùi Minh Cường Nam 04/07/1991 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1304749 Hồ Vũ Cường Nam 05/05/1987 B G204 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1408553 Nguyễn Lê Mạnh Cường Nam 21/06/1992 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1304744 Nguyễn Mạnh Cường Nam 18/04/1991 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1202111 Hà Thị Minh Đăng Nữ 21/10/1994 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1408598 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 13/10/1982 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1408600 Võ Thị Diễm Nữ 04/05/1984 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1408739 Trần Khắc Điệp Nam 10/01/1979 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1205604 Nguyễn Thị Thúy Diệu Nữ 12/10/1994 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1304605 Phan Thị Bích Diệu Nữ 21/09/1995 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)



9 1304322 Nguyễn Thị Doạn Nữ 07/01/1991 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1509114 Phạm Duy Đông Nam 09/07/1994 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1406149 Nguyễn Trọng Đức Nam 04/05/1970 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1400448 Nguyễn Văn Đức Nam 10/10/1988 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1408576 Trần Châu Minh Đức Nam 17/09/1993 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1202716 Vũ Anh Đức Nam 28/10/1991 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1408564 Lê Thị Hạnh Dung Nữ 25/09/1988 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1305347 Nguyễn Thị Dung Nữ 28/05/1991 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1201354 Trương Thị Bích Dung Nữ 08/02/1994 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1202445 Võ Thị Thuỳ Dung Nữ 27/06/1994 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1200208 Lê Đình Dũng Nam 11/09/1984 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1303296 Phan Tấn Dũng Nam 01/01/1995 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1303919 Hoàng Minh Dương Nam 29/01/1995 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1400450 Nguyễn Văn Đường Nam 28/03/1982 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1408560 Trần Cảnh Đường Nam 21/03/1990 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1200311 Hoàng Khánh Duy Nam 19/08/1989 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1408816 Phạm Công Duy Nam 08/11/1992 B G203 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1408043 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 22/10/1989 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1205211 Nguyễn Thị Giang Nữ 10/07/1988 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1304950 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ 13/12/1995 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1408485 Nguyễn Thị Huỳnh Giang Nữ 05/04/1993 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1305072 Phạm Trường Giang Nam 02/02/1995 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1508875 Phạm Thị Hà Nữ 07/10/1979 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1406903 Sous Mạnh Hà Nam 09/10/1989 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1408822 Trần Thanh Hà Nam 25/07/1993 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1201365 Chu Thị Ngọc Hân Nữ 19/08/1991 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1406532 Tiêu Thị Thúy Hân Nữ 07/04/1991 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1408042 Đỗ Thị Bích Hằng Nữ 05/10/1993 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1201302 Hà Thanh Hằng Nữ 26/08/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1202560 Hoàng Thị Thuý Hằng Nữ 19/11/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1408740 Lê Thị Hằng Nam 10/10/1984 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1408491 Ngô Thị Hằng Nữ 27/05/1990 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1408597 Ngô Thị Phượng Hằng Nữ 25/05/1982 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1303829 Phạm Thúy Hằng Nữ 10/05/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1102022 Trần Thị Kim Hằng Nữ 11/11/1991 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1200505 Lê Hồng Hạnh Nữ 08/04/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1408544 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 02/06/1990 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1201379 Phan Thị Hạnh Nữ 08/12/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1305491 Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 28/09/1993 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

23 1305238 Lê Thị Hảo Nữ 02/03/1989 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1204041 Dương Thị Hậu Nữ 18/06/1992 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1202609 Vũ Ngọc Hậu Nam 20/10/1994 B G202 Ca 1(07h00 - 08h45)

1 1408595 Phạm Thị Hiên Nữ 21/08/1989 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

2 1200879 Đàm Thị Hiền Nữ 09/08/1993 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

3 1201992 Hoàng Thị Yến Hiền Nữ 01/06/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

4 1201456 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 15/03/1993 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

5 1202436 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 10/02/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

6 1408509 Nguyễn Văn Hiệp Nam 01/03/1992 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

7 1408771 Trần Thị Minh Hiếu Nữ 20/11/1990 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

8 1508963 Nguyễn Thị Hoa Nữ 20/09/1992 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

9 1201018 Phạm Thị Hoa Nữ 04/06/1993 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

10 1204057 Vũ Thúy Hoa Nữ 30/03/1993 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

11 1408312 Hoàng Thị Thu Hoài Nữ 09/02/1992 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

12 1305765 Phan Bá Hoan Nam 15/11/1988 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

13 1407858 Hoàng Minh Hoàng Nam 29/05/1989 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

14 1201969 Phạm Huy Hoàng Nam 11/10/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

15 1408003 Lê Thị Thúy Hoanh Nữ 01/11/1992 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

16 1202372 Dương Thị Ánh Hồng Nữ 10/01/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

17 1408443 Phạm Xuân Hồng Nam 27/04/1982 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

18 1202432 Trần Thị Thu Hồng Nữ 12/12/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

19 1202109 Trần Thu Hồng Nữ 09/07/1994 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

20 1406077 Phan Thị Hợp Nữ 28/03/1983 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

21 1406772 Chu Đức Huân Nam 17/01/1992 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

22 1408802 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ 25/12/1989 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)



23 1304972 Nguyễn Phi Hùng Nam 25/11/1995 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

24 1100159 Nguyễn Văn Hùng Nam 20/03/1993 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)

25 1204914 Phan Thanh Hưng Nam 05/11/1987 B G201 Ca 1(07h00 - 08h45)


